
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG SỐ 3.209.721 747.530 25.391 495.457 100.546 33.535 20.340 35.654 458.588 101.987 216.485 878.126 46.884

1
Sở Nông nghiệp và các đơn vị trực 

thuộc
289.959 640 0 0 0 0 0 450 216.485 216.485 72.383 0

2
Sở Tài nguyên MT và các đơn vị 

trực thuộc
43.659 0 0 0 0 0 0 14.120 19.440 10.099 0

3
Văn phòng Ủy ban nhân dân  tỉnh 

và các đơn vị trực thuộc
348.068 0 0 0 7.838 0 0 0 0 340.230 0

4
Sở Công thương và các đơn vị trực 

thuộc
19.206 0 0 0 0 0 0 0 11.040 8.166 0

5 Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc 13.698 100 0 0 0 0 0 0 4.232 9.367 0

6
Sở Xây dựng và các đơn vị trực 

thuộc
9.085 130 0 0 0 0 0 0 0 8.955 0

7
Sở Khoa học và các đơn vị trực 

thuộc
31.123 0 25.391 0 0 0 0 0 0 5.732 0

8
BQL khu công nghiệp và các đơn vị 

trực thuộc
4.377 0 0 0 0 0 0 0 1.417 2.960 0

9
Sở Văn hoá TT&DL và các đơn vị 

trực thuộc
86.724 0 0 0 59.891 0 20.340 0 0 6.494 0

10 Đài phát thanh truyền hình 31.535 0 0 0 0 31.535 0 0 0 0 0

11
Sở Giáo dục và các đơn vị trực 

thuộc
561.659 553.062 0 0 0 0 0 0 0 8.598 0
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12
Trường cao đẳng văn hóa nghệ 

thuật và du lịch
11.893 11.893 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Trường Cao đẳng nghề 34.457 34.457 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14

Kinh phí dự phòng lĩnh vực để mua 

sắm trang thiết bị của trường Cao 

đẳng (chỉ được phân bổ, giao dự 

toán sau khi được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt)

70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Trường cao đẳng y tế 6.719 6.719 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc 480.612 0 0 470.457 0 0 0 0 0 10.155 0

17
Sở Lao động TBXH và các đơn vị 

trực thuộc
81.804 42.035 0 0 0 0 0 0 0 8.862 30.907

18 Sở Nội vụ và các đơn vị trực thuộc 38.442 4.500 0 0 2.000 0 0 0 2.243 14.699 10.000

19
Sở Thông tin & TT và các đơn vị 

trực thuộc
30.047 0 0 0 22.818 2.000 0 0 0 5.229 0

20
Sở Giao thông Vận tải và các đơn 

vị trực thuộc
102.426 0 0 0 0 0 0 0 86.987 86.987 15.439 0

21
Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn 

vị trực thuộc
36.232 0 0 0 0 0 0 0 24.353 11.879 0

22
Tỉnh đoàn thanh niên và các đơn vị 

trực thuộc
8.097 100 0 0 0 0 0 0 1.863 6.134 0

23
Liên minh HTX và các đơn vị trực 

thuộc
3.240 0 0 0 0 0 0 0 657 2.583 0

24
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn 

vị trực thuộc
100.167 4.435 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25
Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội 

và HĐND tỉnh
20.505 0 0 0 0 0 0 0 0 20.505 0

26 Ban dân tộc 5.985 0 0 0 0 0 0 0 0 5.985 0

27 Thanh tra Tỉnh 10.830 100 0 0 0 0 0 0 0 10.730 0

28 Sở Tài chính 27.904 500 0 0 0 0 0 0 7.950 19.454 0
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29 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh 966 0 0 0 0 0 0 0 0 966 0

30
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh
5.907 200 0 0 0 0 0 0 0 5.707 0

31 Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh 6.978 200 0 0 0 0 0 0 421 6.356 0

32 Hội người cao tuổi tỉnh 1.232 0 0 0 0 0 0 0 0 1.232 0

33 Hội nông dân tỉnh 4.738 200 0 0 0 0 0 0 0 4.538 0

34 Hội Cựu chiến binh tỉnh 2.662 100 0 0 0 0 0 0 0 2.562 0

35 Hội chữ Thập đỏ 3.508 0 0 0 0 0 0 0 0 3.508 0

36 Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật 4.055 0 0 0 0 0 0 0 0 4.055 0

37 Hội đông Y 1.388 0 0 0 0 0 0 0 0 1.388 0

38 Hội Nhà báo 2.147 0 0 0 0 0 0 0 0 2.147 0

39
Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật 

tỉnh
2.074 0 0 0 0 0 0 0 0 2.074 0

40 Hội khuyến học 966 0 0 0 0 0 0 0 0 966 0

41 Hội cựu thanh niên xung phong 432 0 0 0 0 0 0 0 0 432 0

42 Hội người mù 588 0 0 0 0 0 0 0 0 588 0

43
Hội nạn nhân chất độc da 

cam/dioxin
347 0 0 0 0 0 0 0 0 347 0

44
Hội khác hoạt động trong phạm vi 

địa phương
500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

45 Hội Luật gia 386 0 0 0 0 0 0 0 0 386 0

46
Đề án, nhiệm vụ khác của tỉnh giai 

đoạn 2021-2025
31.550 6.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 Tòa án nhân dân tỉnh 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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48

Cục Thi hành án dân sự tỉnh (Kinh 

phí Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự 

cấp tỉnh theo Thông tư liên tịch số 

14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-

TANDTC-VKSNDTC ngày 

11/7/2011)

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 Viên kiểm sát nhân dân tỉnh 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 Liên đoàn lao động tỉnh 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51
Văn phòng CĐĐP Chương trình 

nông thôn mới
800 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0

52 Công an tỉnh 14.436 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0

53
Dự toán chi của các cơ quan Đảng 

cấp tỉnh
193.042 11.609 0 0 0 0 0 0 0 181.433 0

54
Chi thực hiện các chính sách, nhiệm 

vụ khác của ngân sách cấp tỉnh
421.511 0 0 25.000 8.000 0 0 20.684 81.500 15.000 53.500 5.977


